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1 26b00682 CĐ1425000102 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN LA 31/12/2030

2 26B00469 CĐ1425000103 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 238 SƠN LA 31/12/2030

3 26B00723 CĐ1425000104 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 238 SƠN LA 31/12/2030

4 26E00091 CĐ1425000106 Xe tuyến cố định  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI ĐOÀN THÌN SƠN LA 04/07/2028

5 26B00899 CĐ1425000107 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN LA 31/12/2030

6 26F00148 CĐ1425000108 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN LA 31/12/2030

7 26F00159 CĐ1425000109 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH 30/4 25/10/2027

8 26F00057 CĐ1425000110 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH 30/4 25/10/2027

9 26G00041 CĐ1425000111 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 2-9 SƠN LA 31/12/2029

10 26F00102 CĐ1425000114 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN LA 31/12/2030

11 26F00134 CĐ1425000115 Xe tuyến cố định  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG TIÊN 31/08/2025

12 26H02003 CĐ1425000120 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH 30/4 25/10/2027

13 26H02322 CĐ1425000121 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN LA 31/12/2030

14 26F00880 CĐ1425000122 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ÂN VÂN 24/07/2026

15 26F00760 CĐ1425000123 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ÂN VÂN 24/07/2026

16 26b00511 CĐ1425000124 Xe tuyến cố định  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN LA 31/12/2030

17 26F01196 HĐ1425000195 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VŨ HÁN 02/07/2032

18 26B00894 HĐ1425000199 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH VÂN THÀNH SƠN LA 20/05/2029

19 26F00152 HĐ1425000202 Xe hợp đồng  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC PHÚC 07/07/2029

20 26H01283 HĐ1425000204 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VŨ HÁN 09/07/2032

21 26H01351 HĐ1425000205 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH VÂN THÀNH SƠN LA 09/07/2028

22 26F00840 HĐ1425000206 Xe hợp đồng  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC PHÚC 08/07/2032

23 26F00676 HĐ1425000210 Xe hợp đồng  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ÂN VÂN 13/07/2028

24 26H00903 HĐ1425000211 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI NHẬT AN 02/03/2026

25 26F00192 HĐ1425000212 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TUẤN ANH 16/07/2027

26 26H02329 HĐ1425000213 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH KHÁNH QUYÊN TÂY BẮC 15/07/2030

27 26H02358 HĐ1425000217 Xe hợp đồng  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ÂN VÂN 24/06/2028

28 26B00850 HĐ1425000218 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TUẤN ANH 21/07/2026

29 26F01034 HĐ1425000219 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VŨ HÁN 21/07/2030

30 26E00307 HĐ1425000220 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH KHÁNH QUYÊN TÂY BẮC 22/07/2030

31 26F00946 HĐ1425000223 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH VÂN THÀNH SƠN LA 24/08/2025

32 26B00891 HĐ1425000225 Xe hợp đồng  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ÂN VÂN 24/08/2025

33 26B00577 HĐ1425000226 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH VÂN THÀNH SƠN LA 25/07/2028

34 26F01248 HĐ1425000227 Xe hợp đồng  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI ĐOÀN THÌN SƠN LA 07/07/2030

35 26F00124 HĐ1425000228 Xe hợp đồng  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN LA 15/08/2025

36 26F00090 HĐ1425000230 Xe hợp đồng  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC PHÚC 29/07/2028

37 26C05907 XT1425000143 Xe tải  CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP SƠN LA 01/07/2032

38 26c03386 XT1425000144 Xe tải  CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC 01/07/2032

39 26F01022 XT1425000145 Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG HIẾU TÂY BẮC 02/07/2030

40 26C03970 XT1425000146 Xe tải NGUYỄN MẠNH TUẤN 03/07/2026

41 26C01573 XT1425000147 Xe tải NGUYỄN MẠNH TUẤN 03/07/2026

42 26H00217 XT1425000148 Xe tải NGUYỄN MẠNH TUẤN 03/07/2026

43 26F01008 XT1425000149 Xe tải DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG NGUYỆT 30/06/2028
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44 26C06777 XT1425000150 Xe tải NGUYỄN MINH TÂN 10/07/2032

45 26C02445 XT1425000151 Xe tải HÀ THÁI SƠN 18/07/2032

46 26C03332 XT1425000152 Xe tải  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH XUYẾN 21/07/2026

47 26H02400 XT1425000154 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV PHÚ CHÂU MAI SƠN 23/07/2032

48 26F00873 XT1425000155 Xe tải NGUYỄN NHƯ VĨ 23/07/2032

49 26H00815 XT1425000156 Xe tải NGUYỄN NHƯ VĨ 23/07/2032

50 26H00822 XT1425000157 Xe tải NGUYỄN NHƯ VĨ 23/07/2032

51 26H00886 XT1425000158 Xe tải NGUYỄN NHƯ VĨ 23/07/2032

52 26E00208 XT1425000159 Xe tải  CÔNG TY TNHH THÀNH ANH SƠN LA 04/07/2030

53 26C08181 XT1425000160 Xe tải LÒ VĂN NHÂN 24/07/2032

54 26F00445 XT1425000161 Xe tải CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ANH 24/07/2026

55 26C06175 XT1425000162 Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN MTG VIỆT NAM 25/07/2026

56 26C02656 XT1425000163 Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN MTG VIỆT NAM 25/07/2026

57 26C02097 XT1425000164 Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN MTG VIỆT NAM 25/07/2026

58 26C00991 XT1425000165 Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN MTG VIỆT NAM 25/07/2026

59 26C00791 XT1425000166 Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN MTG VIỆT NAM 25/07/2026

60 26c00411 XT1425000167 Xe tải  CÔNG TY CỔ PHẦN MTG VIỆT NAM 25/07/2026

61 26C05586 XT1425000168 Xe tải CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU ĐỖ 28/07/2026

62 26C05502 XT1425000169 Xe tải CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU ĐỖ 28/07/2026

63 26C05410 XT1425000170 Xe tải CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU ĐỖ 28/07/2026

64 26H02247 XT1425000171 Xe tải TRẦN VĂN CƯỜNG 29/07/2032

65 26A10769 TX1425000472 Xe taxi CHI NHÁNH HTX HOÀ BÌNH XANH TẠI SƠN LA 12/06/2027

66 26F01132 TX1425000473 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 02/07/2032

67 26H00955 TX1425000474 Xe taxi CÔNG TY TNHH TAXI MỘC CHÂU 01/07/2029

68 26A10514 TX1425000475 Xe taxi CHI NHÁNH HTX HOÀ BÌNH XANH TẠI SƠN LA 04/07/2026

69 26A12271 TX1425000476 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 19/06/2026

70 26H02198 TX1425000477 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 07/07/2032

71 26H02330 TX1425000478 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 07/07/2032

72 26H02319 TX1425000479 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 07/07/2032

73 26H02341 TX1425000480 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 07/07/2032

74 26H02340 TX1425000481 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 07/07/2032

75 26H01896 TX1425000482 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 07/07/2032

76 26F00517 TX1425000483 Xe taxi CÔNG TY TNHH TAXI MỘC CHÂU 01/07/2029

77 26A12555 TX1425000484 Xe taxi CÔNG TY TNHH TAXI MỘC CHÂU 01/07/2029

78 26H02317 TX1425000485 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

79 26A09044 TX1425000486 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 11/07/2026

80 26H02110 TX1425000487 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

81 26H01928 TX1425000488 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 08/07/2026

82 26H02344 TX1425000489 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 03/07/2026

83 26H02113 TX1425000490 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 09/07/2026

84 26F00941 TX1425000491 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 14/07/2026

85 26F00607 TX1425000492 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 01/07/2026

86 26F01185 TX1425000493 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 20/05/2026

87 26H02343 TX1425000494 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 23/06/2026

88 26H02362 TX1425000495 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 03/07/2026

89 26H02241 TX1425000496 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 29/05/2026

90 26H02325 TX1425000497 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 15/07/2032

91 26H02326 TX1425000498 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026



STT
Biển kiểm 

soát
Số phù hiệu Loại hình Đơn vị vận tải

Thời hạn có 

hiệu lực
Ghi chú

92 26H02312 TX1425000499 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

93 26H02207 TX1425000500 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

94 26H02313 TX1425000501 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 01/07/2026

95 26H02348 TX1425000502 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 14/07/2026

96 26H02296 TX1425000503 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 01/07/2026

97 26H02338 TX1425000504 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 11/07/2026

98 26F01054 TX1425000505 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 20/06/2026

99 26H02311 TX1425000506 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 21/07/2030

100 26H01905 TX1425000507 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 22/07/2030

101 26H02324 TX1425000508 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 21/07/2032

102 26F01171 TX1425000509 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG MỘC CHÂU 25/04/2030

103 26F01104 TX1425000510 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG MỘC CHÂU 25/04/2030

104 26F01172 TX1425000511 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG MỘC CHÂU 14/05/2030

105 26H00936 TX1425000512 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG MỘC CHÂU 12/05/2030

106 26H00934 TX1425000513 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG MỘC CHÂU 14/05/2030

107 26H02336 TX1425000514 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

108 26H02298 TX1425000515 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 07/07/2026

109 89A22304 TX1425000516 Xe taxi CHI NHÁNH HTX HOÀ BÌNH XANH TẠI SƠN LA 25/07/2026

110 26H02333 TX1425000517 Xe taxi CHI NHÁNH HTX HOÀ BÌNH XANH TẠI SƠN LA 24/07/2027

111 26H02582 TX1425000518 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 25/07/2032

112 26H02407 TX1425000519 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

113 26E00200 TX1425000520 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

114 26A16123 TX1425000521 Xe taxi  CÔNG TY TNHH KHÁNH QUYÊN TÂY BẮC 28/07/2028

115 26H01938 TX1425000522 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026

116 26H02392 TX1425000523 Xe taxi CHI NHÁNH HTX HOÀ BÌNH XANH TẠI SƠN LA 28/07/2027

117 26H02597 TX1425000524 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 29/07/2032

118 26H02109 TX1425000525 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV THẢO CHI SOLAR 29/07/2032

119 26G00043 TX1425000526 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 29/07/2026

120 26F01151 TX1425000527 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 29/07/2026

121 26H02327 TX1425000528 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 18/07/2026

122 26H02393 TX1425000529 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 23/07/2026

123 26H02293 TX1425000530 Xe taxi  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DI CHUYỂN XANH TÂY BẮC 29/07/2026

124 26H01858 TX1425000531 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG SEN 31/12/2026
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